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Họ và tên học sinh:………………………………… Lớp: ……………..
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1. Câu nào sau đây là sai khi nói về sự nở vì nhiệt của các chất?
A. Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
C. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau
D. Nước nở vì nhiệt nhiều hơn đồng
Câu 2. Cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều nào sau đây là đúng?
A. Rắn, khí, lỏng.      B. Rắn, lỏng, khí.     C. Khí, rắn, lỏng.    D. Lỏng, khí, rắn.
Câu 3. Hiện tượng nào xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng của vật tăng.             B. Khối lượng riêng củavật giảm
C. Thể tích của vật giảm.                          D. Trọng lượng củavật tăng.
Câu 4. Tại sao khi đặt đường ray xe lửa, người ta phải để một khe hở ở chỗ  tiếp giáp giữa hai thanh ray?
A. Vì không thể hàn thanh ray được.             B. Để lắp các thanh ray được dễ dàng.
C.Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray có thể dài ra.  D. Vì chiều dài của thanh ray không đủ.
Câu 5. Nhiệt kế được ứng dụng dựa trên hiện tượng:
A. Dãn nở vì nhiệt của chất lỏng.            B. Dãn nở vì nhiệt của chất rắn.           
C. Dãn nở vì nhiệt của chất khí.              D. Dãn nở vì nhiệt của các chất.           
[bookmark: _GoBack]Câu 6. Bên ngoài thành cốc nước đá có các giọt nước vì :
A. Do thành cốc có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của không khí nên hơi nước trong không khí gặp thành cốc đã ngưng tụ lại.                      
B. Do nước bốc hơi và bám ra ngoài
C. Do nước thấm ra ngoài     
D. Cả a, b, c đều đúng.
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (2đ) Cho biết trong quá trình đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể nào của đồng ?( nêu rõ các quá trình chuyển thể)
Bài 2: (2đ) 
-Sự bay hơi là gì? Hãy lấy 1 ví dụ vế sự bay hơi.
- Sự ngưng tụ là gì? Hãy lấy 1 ví dụ về sự ngưng tụ.
Bài 3: (3đ) Hình vẽ bên vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.
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)a. Chất rắn này nóng chảy ở nhiệt độ nào?
b. Chất rắn này là chất gì?
c. Để đưa chất rắn này từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần bao nhiêu thời gian?
d. Thời gian nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu phút?
e. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ mấy?
g. Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút?
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	B
	B
	C
	D
	A


II. TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1:
- Sự nóng chảy: Đun đồng chảy ra
- Sự đông đặc: Đổ đồng vào khuôn rồi để nguội , đồng chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
Câu 2:
- Sự bay hơi: Sự chuyển mộtchất từ thể lỏng sang thể hơi (VD..) 
- Sự ngưng tụ: Sự chuyển một chất từ thể hơi sang thể lỏng (VD…)
Câu 3:
a. Chất rắn này nóng chảy ở 800C
b. Chất rắn này là băng phiến
c. Để đưa chất rắn này từ 550C tới nhiệt độ nóng chảy cần 6 phút
d. Thời gian nóng chảy của chất rắn này là bao nhiêu 4 phút?
e. Sự đông đặc bắt đầu từ phút thứ 14?
g. Thời gian đông đặc kéo dài 8 phút
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